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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế Công tác Cố vấn học tập                                                    
 cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG 

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 12/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương;
Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-BYT ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương;


Thực hiện Nghị quyết của Lãnh đạo Trường về việc triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường từ năm học 2010-2011;

        
 Xét đề nghị của các Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Công tác Cố vấn học tập cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
Điều 2. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.

Các ông, bà Trưởng phòng: Tổ chức Cán bộ, Đào tạo, Kiểm định chất lượng đào tạo, Hành chính Quản trị, Trang thiết bị, Quan hệ hợp tác quốc tế, Công tác học sinh sinh viên, Tài chính kế toán, Công nghệ thông tin, các Khoa/Bộ môn, toàn thể giảng viên trong Trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                         

           

 
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                             (Đã ký)

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo)

- Bộ Y tế (để báo cáo)                                               PGS.TS Vũ Đình Chính 

- Như Điều 3;

- Lưu VT, TCCB.
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QUY CHẾ

Công tác Cố vấn học tập cho sinh viên  đại học và cao đẳng hệ chính quy 
tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 306 /QĐ-ĐHKTYTHD Ngày18 thán 10  năm 2010 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động công tác cố vấn học tập cho sinh viên  đại học và cao đẳng hệ chính quy của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Điều 2. Tổ chức hoạt động cố vấn học tập

1- Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng cố vấn học tập để tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động cố vấn học tập. 

2- Hội đồng cố vấn học tập bao gồm các thành viên là lãnh đạo các Khoa/Bộ môn, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác học sinh- sinh viên và các đơn vị liên quan đến công tác sinh viên. Hiệu trưởng hoặc Hiệu trưởng ủy quyền cho Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo là Chủ tịch hội đồng. Nhiệm kỳ của Hội đồng do Hiệu trưởng quyết định. 

3- Hội đồng cố vấn học tập có các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội đồng;

b- Biên soạn, sửa đổi, bổ sung Sổ tay cố vấn học tập, thiết kế các biểu mẫu và chuẩn bị bộ công cụ, phương tiện cho việc tư vấn, hướng dẫn của đội ngũ cố vấn học tập;

c- Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Công tác học sinh- sinh viên tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các cố vấn học tập;

d- Phê duyệt kế hoạch hoạt động của cố vấn học tập; đánh giá kết quả hoạt động của cố vấn học tập trong từng học kỳ và báo cáo kết quả đánh giá cho Hiệu trưởng;

e- Phối hợp và trợ giúp đội ngũ cố vấn học tập khi gặp vướng mắc trong công việc;

g- Tổ chức Hội nghị để thảo luận, đánh giá hiệu quả hoạt động, tổng kết công tác cố vấn học tập hàng năm;

h- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cố vấn học tập;

i- Báo cáo công tác cố vấn học tập cho Hiệu trưởng vào cuối năm học; 

k- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác cố vấn học tập và quản lý sinh viên. 

4- Cố vấn học tập là người được Hiệu trưởng bổ nhiệm để đảm nhận công việc tư vấn và hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa khả năng học tập, nghiên cứu khoa học và định hướng nghề nghiệp; thực hiện công tác quản lý sinh viên của lớp ổn định được phân công. 
5- Cố vấn học tập được bổ nhiệm theo đơn vị lớp ổn định (lớp theo khoa chuyên môn). Mỗi lớp ổn định có một hoặc hai cố vấn học tập. Mỗi lớp ổn định có từ 50 đến 100 sinh viên. 

Chương II

TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH BỔ NHIỆM CỐ VẤN HỌC TẬP


Điều 3. Tiêu chuẩn của cố vấn học tập:

Cố vấn học tập được lựa chọn từ các giảng viên hoặc các chuyên viên quản lý đào tạo và phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

1- Đã tốt nghiệp đại học ; 
2- Có ít nhất 2 năm tham gia giảng dạy hoặc tham gia hoạt động quản lý đào tạo tại trường;
3- Không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên trong vòng 2 năm trước ngày bổ nhiệm;
4- Đã hoàn thành khóa tập huấn về các quy chế, quy định liên quan đến đào tạo theo hệ thống tín chỉ, về công tác sinh viên, chế độ chính sách đối với sinh viên. 

Điều 4. Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế cố vấn học tập

1- Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cố vấn học tập của từng Khoa trên cơ sở đề nghị của Trưởng Khoa/bộ môn chuyên môn.
2- Đầu mỗi năm học căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện đối với cố vấn học tập, Trưởng khoa/bộ môn trực thuộc lựa chọn cố vấn học tập từ các giảng viên/cán bộ quản lý đào tạo trình Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm cố vấn học tập. 
3- Trong cùng một thời điểm, mỗi cá nhân chỉ đảm nhiệm công việc cố vấn học tập cho một lớp ổn định.
4- Hiệu trưởng quyết định miễn nhiệm cố vấn học tập trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa/bộ môn chuyên môn khi:

a- Cố vấn học tập bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
b- Cố vấn học tập thường xuyên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nhiệm vụ của cố vấn học tập được quy định tại Điều 8 của Quy chế này;
c- Có nguyện vọng của cố vấn học tập và phải có lý do chính đáng. 
5- Trong trường hợp cố vấn học tập bị miễn nhiệm, Trưởng Khoa/Bộ môn trình Hiệu trưởng phân công cố vấn học tập mới. Việc thay thế cố vấn học tập phải được thông báo bằng văn bản cho lớp sinh viên và các đơn vị có liên quan trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định của Hiệu trưởng.
6- Nhiệm kỳ của cố vấn học tập gắn với thời hạn đào tạo của từng khóa đào tạo. Khi kết thúc nhiệm kỳ, cố vấn học tập bàn giao số sinh viên chưa tốt nghiệp còn lại cho Khoa/Bộ môn chuyên môn. 

Chương III
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN  CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP 
Điều 5. Chức năng của cố vấn học tập

1- Tư vấn, trợ giúp sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp; 
2- Quản lý sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

Điều 6. Nhiệm vụ của cố vấn học tập

1- Nhiệm vụ của cố vấn học tập trong công tác tư vấn, trợ giúp sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp, bao gồm:

a- Tổ chức thảo luận, triển khai các quy định, quy chế về học chế tín chỉ, các quy định của Nhà trường liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên;
b- Tư vấn cho sinh viên phương pháp học đại học, phương pháp tự học và kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, tài liệu học tập;
c- Thảo luận và hướng dẫn cho sinh viên chương trình đào tạo toàn khóa và cách lựa chọn học phần, tuân thủ các điều kiện tiên quyết của từng học phần;
d- Hướng dẫn quy trình, thủ tục cho sinh viên đăng ký học phần, hủy đăng ký học phần, xây dựng kế hoạch học tập cá nhân cho từng học kỳ;
e- Ký chấp nhận hoặc từ chối vào Phiếu đăng ký học phần cho sinh viên;
g- Thảo luận và trợ giúp sinh viên trong việc lựa chọn nơi thực tập, lựa chọn đề tài khóa luận, tiểu luận, đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với năng lực, nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của sinh viên;
h- Nhắc nhở động viên sinh viên khi thấy kết quả học tập của họ giảm sút; 

2- Nhiệm vụ của cố vấn học tập trong công tác quản lý sinh viên bao gồm:
a- Tổ chức Đại hội lớp hàng năm; phê chuẩn danh sách ban cán sự lớp; tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ;
b- Phối hợp với Phòng Công tác học sinh sinh viên và các tổ chức khác như Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên để theo dõi đánh giá toàn diện về học tập và rèn luyện của sinh viên; nhận xét và tham gia cho điểm rèn luyện theo quy định về đánh giá, xếp loại sinh viên;
c- Phối hợp Phòng Công tác học sinh sinh viên giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong lối sống sinh viên; Kiến nghị giải quyết các chế độ, chính sách cho sinh viên theo quy định;
d- Phối hợp và trao đổi thông tin với Ban Thanh tra giáo dục,  Phòng Công tác học sinh sinh viên, Phòng Kiểm định chất lượng đào tạo và trong việc theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các quy định, quy chế của Nhà trường của HSSV;
e- Phối hợp với Phòng đào tạo, Phòng Công tác học sinh sinh viên trong việc đảm bảo các điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe cho sinh viên;
g- Tư vấn và định hướng cho sinh viên trong việc tham gia các hoạt động đoàn thể, các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa.

3- Các nhiệm vụ khác của cố vấn học tập bao gồm:

a- Tham gia các cuộc họp, tập huấn về công tác cố vấn học tập theo yêu cầu của Nhà trường. Kết thúc khóa tập huấn, phải nắm vững mục tiêu; chương trình đào tạo; tiến trình đào tạo;các học phần bắt buộc, tự chọn; các hình thức đào tạo, các quy trình liên quan đến công tác đào tạo và quản lý sinh viên.
b- Xây dựng Bản kế hoạch hoạt động của cố vấn học tập theo năm học;
c- Xây dựng và công khai lịch tiếp sinh viên, thời gian và địa điểm tiếp sinh viên định kỳ; cung cấp cho sinh viên số điện thoại, email và các phương tiện liên lạc khác để sinh viên liên lạc trong trường hợp cần thiết;
d- Bàn giao đầy đủ, kịp thời khi chuyển giao nhiệm vụ cố vấn học tập cho người khác theo sự phân công của Nhà trường.

Điều 7. Quyền của cố vấn học tập  

1- Đề nghị phòng Đào tạo, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật Nhà trường biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và kiến nghị xử lý kỷ luật sinh viên theo quy chế sinh viên;
2- Tham gia với tư cách thành viên các hội đồng xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, xét công nhận tốt nghiệp cho các sinh viên của lớp mình phụ trách;
3- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cố vấn học tập do Hội đồng cố vấn học tập tổ chức; được cung cấp đầy đủ các tài liệu, bộ công cụ, phương tiện cho việc tư vấn, hướng dẫn của cố vấn học tập;
4- Đề nghị Phòng Công tác học sinh sinh viên cung cấp các thông tin cá nhân và rèn luyện của sinh viên trong trường hợp cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý sinh viên; đề nghị Phòng Đào tạo sắp xếp phòng phù hợp cho các cuộc họp với lớp sinh viên và cung cấp thông tin về kết quả học tập của sinh viên thuộc lớp mình quản lý;  đề nghị các đơn vị có liên quan trong trường cung cấp các tài liệu cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của cố vấn học tập; 
5- Chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý, tư vấn, hướng dẫn sinh viên nhằm tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình;
6- Công tác cố vấn học tập được quy thành 100 tiết/năm học.

Chương IV

HOẠT ĐỘNG CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Điều 8. Bộ công cụ của cố vấn học tập

Cố vấn học tập phải được trang bị bộ công cụ gồm:


1- Chương trình giáo dục trình độ đại học và cao đẳng của các ngành đào tạo theo khoá học; 

2- Kế hoạch đào tạo mỗi học kỳ;

3- Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ;

4- Quy định về công tác quản lý sinh viên;

5- Các văn bản về học bổng, học phí, đánh giá điểm rèn luyện sinh viên;

6- Sổ tay cố vấn học tập, sổ công tác; sổ tay sinh viên;

7- Danh sách lớp ổn định;

8- Sổ danh sách sinh viên có dán ảnh và tóm tắt thông tin về cá nhân của sinh viên; 

9- Các biểu mẫu phục vụ công tác cố vấn học tập bao gồm mẫu đăng ký lý lịch sinh viên (để sinh viên tự điền vào); biểu mẫu Kế hoạch hoạt động cá nhân của cố vấn học tập; các biểu mẫu phục vụ cho việc đăng ký học phần,  đăng ký điều chỉnh; biểu mẫu nhật trình tiếp sinh viên; mẫu biên bản về các cuộc họp với lớp sinh viên; các biểu mẫu báo cáo công tác cố vấn học tập khi kết thúc học kỳ và các biểu mẫu cần thiết khác theo quy định của Nhà trường;

10- Các tài liệu khác liên quan đến sinh viên trong quá trình học tập tại trường.

Điều 9. Yêu cầu đối với hoạt động của cố vấn học tập

Hoạt động của cố vấn học tập phải tuân thủ các yêu cầu sau:

1- Việc tư vấn, trợ giúp cho sinh viên phải được tiến hành công bằng, công khai và đặt mục tiêu lợi ích của sinh viên lên hàng đầu.
2- Nội dung tư vấn phải chính xác, trung thực, không trái pháp luật và các quy định, quy chế của trường.
3- Hoạt động tư vấn phải được ghi chép cẩn thận tại các biên bản về cuộc họp với lớp ổn định, các biểu mẫu theo quy định.

Điều 10. Lập, phê duyệt kế hoạch hoạt động của cố vấn học tập 

1- Kế hoạch hoạt động cá nhân hàng năm của cố vấn học tập phải được Hội đồng cố vấn học tập phê duyệt vào đầu năm học. 
2- Đầu mỗi năm học, căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường, cố vấn học tập điền đầy đủ các nội dung trong Biểu mẫu kế hoạch hoạt động cá nhân của cố vấn học tập và gửi một bản cho Trưởng Khoa/Bộ môn, một bản cho Hội đồng cố vấn học tập để theo dõi và giám sát, trong đó mô tả nội dung công việc, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, địa điểm thực hiện công việc. 
3- Kế hoạch hoạt động hàng năm của cố vấn học tập do mỗi cố vấn học tập lập căn cứ vào tình hình thực tế của lớp sinh viên được phân công nhưng phải đảm bảo những nội dung chính sau: 
3.1- Đối với các lớp năm thứ nhất, cuộc họp đầu tiên của học kỳ chính thứ nhất, cố vấn học tập phải tiến hành các hoạt động sau:
a- Công bố quyết định thành lập Ban cán sự lớp (do cố vấn học tập chỉ định); phân công nhiệm vụ Ban cán sự lớp, làm rõ mối quan hệ công tác giữa cố vấn học tập và lớp;
b- Giới thiệu cho sinh viên cơ cấu bộ máy tổ chức Nhà trường và cơ cấu tổ chức của khoa/bộ môn;
c- Triển khai các quy định, quy chế về học chế tín chỉ, các quy định của Nhà trường liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên;
d- Tư vấn cho sinh viên phương pháp học đại học, phương pháp tự học và kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, tài liệu học tập;
e- Phổ biến các công việc khác theo yêu cầu quản lý của khoa/bộ môn và của Nhà trường có liên quan đến lớp (nếu có). 

3.2- Đối với các lớp từ năm thứ hai, cuộc họp đầu tiên của học kỳ chính thứ nhất, cố vấn học tập phải tiến hành các hoạt động sau: 
a- Tổ chức Đại hội lớp, báo cáo tổng kết, phương hướng hoạt động của năm học, bầu Ban cán sự lớp, phân công trong Ban cán sự lớp;
b- Phổ biến những thay đổi trong các quy định hiện hành (nếu có);
c- Phổ biến các công việc khác theo yêu cầu quản lý của Trường/Khoa/Bộ môn có liên quan đến lớp (nếu có). 
3.3-   Cuộc họp định kỳ hàng tháng:

a- Nhận xét tình hình chấp hành quy định về học tập (việc lên lớp, tự học, kiểm tra, thi hết môn, thi lại...); 
b- Nhận xét tình hình chấp hành quy định về công tác sinh viên;
c- Phổ biến các công việc khác theo yêu cầu quản lý của trường và khoa/bộ môn có liên quan đến lớp (nếu có);
d- Xét điểm rèn luyện của sinh viên (áp dụng đối với cuộc họp lớp vào cuối học kỳ chính); 
e- Sơ kết học kỳ trước, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện học kỳ trước và thảo luận phương hướng, biện pháp cho học kỳ hiện tại (áp dụng đối với cuộc họp tháng đầu của học kỳ chính).

Điều 11. Cơ chế phối hợp trong hoạt động của cố vấn học tập với các đơn vị chức năng liên quan

1- Khoa/bộ môn, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác học sinh - sinh viên và các đơn vị chức năng liên quan khác phối hợp, cộng tác và hỗ trợ cố vấn học tập trong quá trình triển khai hoạt động, cung cấp các tài liệu cần thiết và hỗ trợ về cơ sở vật chất để cố vấn học tập hoàn thành nhiệm vụ.
2- Hội đồng cố vấn học tập phối hợp chặt chẽ với Phòng Đào tạo, Phòng Công tác học sinh - sinh viên, Khoa/bộ môn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cố vấn học tập; tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động của cố vấn học tập để rút kinh nghiệm và hoàn thiện quy chế về cố vấn học tập.
3- Trưởng Khoa/bộ môn trực tiếp quản lý hoạt động của cố vấn học tập. Kết thúc học kỳ, Trưởng Khoa/bộ môn nhận xét đánh giá hoạt động của cố vấn học tập và thông báo cho Hội đồng cố vấn học tập. Kết quả đánh giá này là cơ sở để khen thưởng, kỷ luật đối với cố vấn học tập. 

Điều 12. Thời gian làm việc, chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát

1- Đầu mỗi năm học, cố vấn học tập phải nộp Biểu mẫu kế hoạch hoạt động cá nhân cho Trưởng Khoa/Bộ môn và Hội đồng cố vấn học tập để theo dõi và giám sát. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động cá nhân của cố vấn học tập, Trưởng Khoa/Bộ môn và Hội đồng cố vấn học tập theo dõi, giám sát thực hiện các công việc, đánh giá tiến độ thực hiện và kết quả thực hiện. 
2- CVHT chủ động sắp xếp thời gian, địa điểm thông báo cho sinh viên biết để tiếp xúc ít nhất một giờ/tuần;  định kỳ hàng tháng và cuối mỗi học kỳ họp với lớp sinh viên  và họp đột xuất khi có vấn đề phát sinh.
3- Hàng tháng CVHT báo cáo tình hình sinh viên ( bằng văn bản) cho cho Trưởng Bộ môn và phòng Công tác Sinh viên  sau khi tổ chức họp lớp.
4- Cuối mỗi học kỳ, cố vấn học tập phải nộp cho Trưởng Khoa/Bộ môn và Hội đồng cố vấn học tập Bản báo cáo kết quả thực hiện công việc của cố vấn học tập. 
5- Cố vấn học tập có trách nhiệm báo cáo cho Trưởng Khoa/Bộ môn và Hội đồng cố vấn học tập các trường hợp khó khăn, vướng mắc trong việc tư vấn, hướng dẫn sinh viên và xin ý kiến giải quyết. 

Chương V
   KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 13. Trách nhiệm thi hành

Các Khoa/bộ môn, toàn thể giảng viên trong trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy chế này.

Điều 14. Khen thưởng và kỷ luật


1- Cố vấn học tập hoàn thành tốt nhiệm vụ là một trong các tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng hàng năm.


2- Cố vấn học tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng.


3- Cố vấn học tập không hoàn thành nhiệm vụ bị xét các hình thức kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành..

                                                          
HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      
(Đã ký)

                                                                         
 PGS.TS Vũ Đình Chính 
	BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG 

Số: 651/QĐ - ĐHKTYT HD
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương,  ngày 29  tháng 9 năm 2016 


QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng cố vấn học tập năm học 2016 – 2017


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG


Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 12/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-BYT ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương;


Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-ĐHKTYT HD ngày 18/10/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương về việc ban hành Quy chế Công tác Cố vấn học tập cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy tại Trường;


Xét đề nghị của các trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Đào tạo, Công tác quản lý sinh viên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng cố vấn học tập năm học 2016 - 2017 gồm các cán bộ có tên sau:

1. TS. Đinh Thị Diệu Hằng - Hiệu trưởng:


Chủ tịch Hội đồng
2. ThS. Phạm Xuân Thành - Phó Hiệu trưởng: 


Phó Chủ tịch TT HĐ
3. TS. Trần Thị Minh Tâm - Trưởng phòng Đào tạo:

Thư ký HĐ
4.TS. Lê Đức Thuận – TP. Khảo thí và ĐBCLĐT: 

Ủy viên

5. ThS. Nguyễn Dương Cầm – Phụ trách P. CT QLSV

Ủy viên

6. ThS. Định Thị Xuyến – Phụ trách P. QLKH-HTQT: 

Uỷ viên
7. ThS. Phạm Thị Cẩm Hưng – Trưởng khoa  PHCN: 

Uỷ viên
8. ThS. Trần Thùy Dương – Phụ trách khoa Điều dưỡng: 
Uỷ viên
9. TS. Trần Văn Việt - Trưởng khoa CĐ hình ảnh: 

Uỷ viên
10. ThS. Ngô Thị Thảo - Trưởng khoa Xét nghiệm: 

Uỷ viên
11. ThS. Đào Thị Phương Dung - Trưởng BM RHM: 

Uỷ viên
12. TS. Lê Văn Thêm - TK YHDP - Y tế công cộng:

Uỷ viên 
13. ThS. Lê Phi Hảo – Phụ trách khoa Y học cơ sở:

Uỷ viên 
14. ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan- Phó BM Ngoại ngữ : 
Uỷ viên
15. ThS. Nguyễn Thị Nga – Phó trưởng khoa Y: 

Uỷ viên 

16. TS. Nguyễn Thị Minh Thu - TBM Gây mê HS: 

Uỷ viên

17. TS. Lê Thúy Hường - Trưởng BM Chính trị: 

Uỷ viên
18. TS
. Nguyễn Văn Tăng – PT BM Y S.học & D.truyền
Ủy viên
19. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương – PT BM Hóa Lý:

Uỷ viên

20. TS Trần Quốc Toản - Trưởng Bộ môn Dược: 

Uỷ viên

21. BS. Vũ Đình Tuyên - Giảng viên Phòng Đào tạo:

Uỷ viên

Điều 2. 

Hội đồng cố vấn học tập căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức thực hiện .

Điều 3. 


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.


Các ông, bà trưởng phòng: Tổ chức Cán bộ, Đào tạo, Kiểm định chất lượng đào tạo, Hành chính Quản trị, Trang thiết bị, Quan hệ hợp tác quốc tế, Công tác quản lý sinh viên, Tài chính kế toán, Công nghệ thông tin, các đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trong Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.








 

HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:






        (Đã ký)
- Như Điều 3;                                                                   
  

-  Lưu VT, TCCB.

                                                                             
     TS. Đinh Thị Diệu Hằng

	BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




   Số:  669  /QĐ-ĐHKTYTHD
                          Hải Dương, ngày 10 tháng 10  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

  V/v giao nhiệm vụ Cố vấn học tập năm học 2016 - 2017
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG


Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 12/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-BYT ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương;


Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-ĐHKTYT HD ngày 18/10/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương về việc ban hành Quy chế Công tác Cố vấn học tập cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy tại Trường;


Xét đề nghị của các trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Quản lý Đào tạo, Công tác quản lý sinh viên;

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Giao nhiệm vụ Cố vấn học tập năm học 2016 - 2017 cho các giảng viên có tên sau:


                (Trong danh sách kèm theo)



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng: Tổ chức Cán bộ, Quản lý Đào tạo, Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Hành chính Quản trị, Tài chính Kế toán, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trang thiết bị, Công tác quản lý SV, Công nghệ thông tin, các khoa, bộ môn và cá nhân có tên trong Điều 1 căn cứ  Quyết định thi hành ./.
                                   




HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:






        (Đã ký)
- Như Điều 3;                                                                   
  

-  Lưu VT, TCCB.

                                                                             
     TS. Đinh Thị Diệu Hằng

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2016 – 2017

(Kèm theo Quyết định số: 669 /QĐ-ĐHKTYTHD  ngày 10 /10 /2016 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương)

	TT
	Họ và tên
	Khoa/Bộ môn
	Cố vấn học tập             của lớp

	1. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Khoa Y
	Y đa khoa 1

	2. 
	Nguyễn Thị Nga
	Khoa Y
	Y đa khoa 2

	3. 
	Trần Thị Dinh
	Khoa Y
	Y đa khoa 3

	4. 
	Vũ Văn Thành
	Khoa Y
	Y đa khoa 4

	5. 
	Lê Quang Trung
	Khoa Y
	ĐH Sản phụ khoa 2

	6. 
	Trần Thị Thu Hường
	Khoa Y
	ĐH Sản phụ khoa 3

	7. 
	
	
	CĐ Hộ sinh 12

	8. 
	Nguyễn Đức Hoàng
	Khoa Y
	ĐH Sản phụ khoa 4

	9. 
	Trần Thị Bích Thảo
	Khoa Y
	CĐ Hộ sinh 13

	10. 
	Nguyễn Thị Hằng
	Khoa Y
	CĐ Hộ sinh 15

	11. 
	Nguyễn Thị Minh Thu
	Khoa Y
	ĐH Gây mê 3

	12. 
	Nguyễn Văn Trung
	Khoa Y
	ĐH Gây mê 4

	13. 
	Lê Huy Thế
	Khoa Y
	ĐH Gây mê 5

	14. 
	Nguyễn Quốc Đạt
	Khoa Y
	CĐ Gây mê 12

	15. 
	Vũ Thị Hân
	Khoa Y
	CĐ Gây mê 13

	16. 
	Đào Thị Phương Dung
	Khoa Y
	ĐH Nha 3

	17. 
	Nguyễn Thị Chinh
	Khoa Y
	ĐH Nha 4

	18. 
	
	
	CĐ Nha 13

	19. 
	Hà Thị Chinh
	Khoa Y
	CĐ Nha 14

	20. 
	Vũ Thị Quyến
	Khoa Điều dưỡng
	ĐH Điều dưỡng 6

	21. 
	Bùi Thị Loan
	Khoa Điều dưỡng
	ĐH Điều dưỡng 7

	22. 
	Trần Thị Trang
	Khoa Điều dưỡng
	ĐH Điều dưỡng 8A

	23. 
	Đỗ Thị Huế
	Khoa Điều dưỡng
	ĐH Điều dưỡng 8B

	24. 
	Đoàn Thị Phượng
	Khoa Điều dưỡng
	ĐH Điều dưỡng 9A

	25. 
	Nguyễn Thị Nga
	Khoa Điều dưỡng
	ĐH Điều dưỡng 9B

	26. 
	Phạm Thị Hạnh
	Khoa Điều dưỡng
	ĐH Điều dưỡng 9C

	27. 
	Nguyễn Thị Hoa
	Khoa Điều dưỡng
	CĐ Điều dưỡng 13

	28. 
	Nguyễn Thị Huế
	Khoa Điều dưỡng
	CĐ Điều dưỡng 14

	29. 
	Nguyễn Thị Thúy Hường
	Khoa Điều dưỡng
	CĐ Điều dưỡng 15A

	30. 
	Đàm Thị Thùy
	Khoa Điều dưỡng
	CĐ Điều dưỡng 15B

	31. 
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	Khoa Xét nghiệm
	ĐH Xét nghiệm 8B

	32. 
	Ngụy Đình Hoàn
	Khoa Xét nghiệm
	ĐH Xét nghiệm 7A

	33. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung A
	Khoa Xét nghiệm
	ĐH Xét nghiệm 7B

	34. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung B
	Khoa Xét nghiệm
	ĐH Xét nghiệm 8A

	35. 
	Hoàng Thị Hằng
	Khoa Xét nghiệm
	ĐH Xét nghiệm 6A

	36. 
	Nguyễn Thị Hồng Quyên
	Khoa Xét nghiệm
	ĐH Xét nghiệm 6B

	37. 
	Phạm Thị Thủy
	Khoa Xét nghiệm
	CĐ Xét nghiệm 13

	38. 
	Phạm Minh Tuệ
	Khoa Xét nghiệm
	ĐH Xét nghiệm 9A

	39. 
	Trần Quang Hữu
	Khoa Xét nghiệm
	CĐ Xét nghiệm 15

	40. 
	Nguyễn Thị Phương Cúc
	Khoa Xét nghiệm


	ĐH Xét nghiệm 9B

	41. 
	
	
	CĐ Xét nghiệm 14

	42. 
	Đinh Thị Hoa
	Khoa Phục hồi chức năng
	ĐH PHCN 9

	43. 
	Nguyễn Thị Hằng
	Khoa Phục hồi chức năng
	ĐH PHCN 8

	44. 
	Nguyễn Mai Anh
	Khoa Phục hồi chức năng
	ĐH PHCN 7

	45. 
	Đặng Thị Thúy Hằng
	Khoa Phục hồi chức năng
	ĐH PHCN 6

	46. 
	Phạm Thị Vấn
	Khoa Phục hồi chức năng
	CĐ PHCN 14

	47. 
	Lê Thùy Dung
	Khoa Phục hồi chức năng
	CĐ PHCN 13

	48. 
	Trần Văn Việt
	Khoa Chẩn đoán hình ảnh
	ĐH Hình ảnh 6

	49. 
	
	
	ĐH Hình ảnh 7

	50. 
	Nguyễn Đình Kỳ
	Khoa Chẩn đoán hình ảnh
	ĐH Hình ảnh 8

	51. 
	Nguyễn Hải Niên
	Khoa Chẩn đoán hình ảnh
	ĐH Hình ảnh 9A

	52. 
	
	
	ĐH Hình ảnh 9B

	53. 
	Trần Văn Biên
	Khoa Chẩn đoán hình ảnh
	CĐ Hình ảnh 14

	54. 
	
	
	CĐ Hình ảnh 15

	55. 
	Lê Xuân Nguyện
	Khoa Chẩn đoán hình ảnh
	CĐ Hình ảnh 13



NGƯỜI LẬP DANH SÁCH      


              HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) 






(Đã ký)
   
       Nguyễn Văn Khởi





TS. Đinh Thị Diệu Hằng
CÁC BIỂU MẪU

Mẫu 01:
	Ảnh 3x4


	SƠ LƯỢC THÔNG TIN SINH VIÊN
Lớp ổn định:......................................................................................
Khóa tuyển sinh:...............................................................................
Mã số lớp:..........................................................................................


Họ và tên: ....................................................... Mã SV:...................................................

Sinh ngày:..............................Nơi sinh: .......................................................................... ………………………………………….….............................................................

Hộ khẩu thường trú:………….................................……….……………………......

Dân tộc:...................................................Tôn giáo:.........................................................
Đối tượng thuộc diện chính sách: ...................................................................................
Ngày và nơi kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ...........................................................
Ngày và nơi kết nạp Đảng CSVN: .................................................................................

Sè chøng minh th­:..........................................................................................................

Số điện thoại của sinh viên:............................................................................................


*Quan hệ gia đình:
Họ tên bố:..........................................................Năm sinh: …….....................…............

Nghề nghiệp:....................................................................................................................

Họ tên mẹ :........................................................Năm sinh: ……….....................………

Nghề nghiệp:...................................................................................................................

Địa chỉ gia đình: .............................................................................................................

Số Điện thoại di động hoặc cố định:...............................................................................

Khi cần báo tin cho ai (Ghi rõ địa chỉ và số Điện thoại):


..................................................................................................


Địa chỉ chỗ ở hiện tại (Ghi rõ tên, địa chỉ chủ nhà trọ hoặc phòng ở, dãy nhà trong Ký túc xá):.......................................................................................................................

                                                                        Ngµy ....... th¸ng .......  n¨m 20.......
                                                                             Ng­êi khai ký ghi rõ họ tên)
Mẫu 02:

	 Bé y tÕ

tr­êng ®¹i häc 

kü thuËt y tÕ h¶i d­¬ng 


	Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

      H¶i D­¬ng,  ngµy  th¸ng   n¨m 20....


BIÊN BẢN HỌP LỚP

* Tên lớp: ...........................Mã số lớp:...............

* Thời gian:  -Ngày..............giờ.............................


           - Học kỳ:............Năm học:............ 

* Thành phần dự họp:.......................................................

*  Nội dung họp:
- Rèn luyện:.........SV nghỉ có lý do;.......SV nghỉ không lý do; .........SV đi học muộn.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

- Học tập:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

- Các hoạt động khác

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

* Các đề xuất, kiến nghị (nếu có):
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

    Lớp trưởng                                          


Cố vấn học tập

(Ký tên, ghi họ tên)                              

        (Ký tên, ghi họ tên)

Mẫu 03:

BẢNG THEO DÕI KHỐI LƯỢNG 

ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

*Lớp ổn định:...................Khóa tuyển sinh:.............

* Mã số lớp:........................


* Học kỳ:.......................... Năm học:.......................

	TT


	Họ và tên


	Số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký
	Số lượng tín chỉ được chấp nhận
	Ghi chú

	01
	
	
	
	

	02
	
	
	
	

	03
	
	
	
	

	……
	
	
	
	



                      

                 


Cố vấn học tập

        


                        

       (Ký tên, ghi họ tên)

Mẫu 04:
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ HỌC TẬP
(Được lập và cập nhật sau mỗi học kỳ)

*Lớp ổn định:...................Khóa tuyển sinh:.............

* Mã số lớp:........................


* Học kỳ:.......................... Năm học:.......................

	TT
	Họ và tên
	Điểm TBC học kỳ
	Tổng số tín chỉ đã học
	Điểm TBC

tính từ đầu khoá học
	Tổng số môn thi kết thúc học phần có điểm dưới 5/Thi lại

	01
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	

	........
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


     Lớp trưởng                                          

 Cố vấn học tập

(Ký tên, ghi họ tên)                               
          (Ký tên, ghi họ tên)
Mẫu 05:

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ XẾP LOẠI RÈN LUYỆN

(Được lập sau mỗi học kỳ)

* Lớp ổn định:...................Khóa tuyển sinh:.............

* Mã số lớp:........................


* Học kỳ:.......................... Năm học:.......................

	TT


	Họ và tên
	Xếp loại rèn luyện
	Ghi chú

	01
	
	
	

	02
	
	
	

	03
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	


Lớp trưởng                                           

   Cố vấn học tập

(Ký tên, ghi họ tên)                                


 (Ký tên, ghi họ tên)

Mẫu 06:

BÁO CÁO THÁNG

* Lớp ổn định:...................Khóa tuyển sinh:.............

* Mã số lớp:........................


* Học kỳ:.......................... Năm học:.......................

	TT


	Công việc triển khai trong tháng
	Kết quả

xử lý
	Đề nghị

(nếu có)

	01
	
	
	

	02
	
	
	

	03
	
	
	

	……
	
	
	



                      

                 


Cố vấn học tập

        


                        

       (Ký tên, ghi họ tên)

Mẫu 07:

NHẬT TRÌNH GẶP GỠ SINH VIÊN

* Lớp ổn định:...................Khóa tuyển sinh:.............

* Mã số lớp:........................


* Học kỳ:.......................... Năm học:.......................

	TT


	Thời gian
	Nội dung công việc triển khai


	Kết quả

xử lý
	Đề nghị

(nếu có)

	01
	
	
	
	

	02
	
	
	
	

	03
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


      








Cố vấn học tập

        


                        

        (Ký tên, ghi họ tên)

MÉu 08:

	 Bé y tÕ

tr­êng ®¹i häc 

kü thuËt y tÕ h¶i d­¬ng 


	Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

      H¶i D­¬ng,  ngµy  th¸ng   n¨m 20....


KÕ ho¹ch

Ho¹t ®éng c¸ nh©n cña cè vÊn häc tËp

Hä vµ tªn Cè vÊn häc tËp :...................................................

Cè vÊn häc tËp líp æn ®Þnh:................khãa tuyÓn sinh: .................

KÕ ho¹ch ho¹t ®éng : N¨m häc thø nhÊt 20...-20....

	TT
	Néi dung ho¹t ®éng
	Thêi gian thùc hiÖn
	Thêi gian hoµn thµnh hoÆc(Nép b¸o c¸o, kÕt qu¶...)
	Ghi chó

	1
	….
	…..
	………
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


(LËp  c¸c néi dung ho¹t ®éng theo nhiÖm vô cña Cè vÊn häc tËp)

Mẫu 09:

THÔNG TIN HỌC TẬP

 * Họ và tên: ………………Mã SV: .........................

 * Lớp ổn định :..............Khóa tuyển sinh:.........


 * Mã số lớp:........................

	Thời gian
	Số tín chỉ đăng ký
	Kết quả thực hiện

	
	
	TS tín chỉ đã học


	Điểm TBC học kỳ
	Điểm TBC

tính từ đầu khoá học
	Tổng số tín chỉ của các học phần có điểm dưới 5

	Năm 1
	Kỳ I
	
	
	
	
	

	
	Kỳ II
	
	
	
	
	

	Năm 2
	Kỳ I
	
	
	
	
	

	
	Kỳ II
	
	
	
	
	

	Năm 3
	Kỳ I
	
	
	
	
	

	
	Kỳ II
	
	
	
	
	

	Năm 4
	Kỳ I
	
	
	
	
	

	
	Kỳ II
	
	
	
	
	


Ghi chú:..........................................................................................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................



















�











Sổ tay Cố vấn học tập được soạn thảo theo Quyết định số 306/QĐ-ĐHKTYTHD ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương ban hành Quy chế Công tác Cố vấn học tập cho sinh viên  đại học và cao đẳng hệ chính quy tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
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